
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI
                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Vũ Tú Anh 16/01/2005 Nữ
số 3 ngõ 87/22 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
0383058402

2 Cáp Trọng Đức 17/6/2006 Nam
66 ngách 200/15 Nguyễn Sơn, Tổ 23 Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội
904018090

3 Trần Đức Duy 27/3/2006 Nam
102 nhà N5 TT Bộ đội biên phòng, Phường 

Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0917238658

4 Lý Đức Hải 13/01/2006 Nam
32 ngõ 132 Khâm Thiên, Khâm Thiên,Đống Đa, 

Hà Nội
0336670636

5 Nguyễn Thúy Hồng 24/4/2003 Nữ 0792725017

6 Hoàng Mạnh Hùng 16/6/2006 Nam Tổ 12 Cụm 3 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 0896554293

7 Đặng Nam Khánh 05/5/2006 Nam
12 ngõ 20 Lê Thanh Nghị, Phường Cầu Dền, 

Quận HBT
0985434269

8 Trần Gia Khoa 30/12/2005 Nam Số 3 ngách 325/7 , Kim Ngưu, Hà Nội

9 Đặng Thành Khôi 13/10/2006 Nam
Tổ 11 Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội
0979286977

33 NGõ 12 Trung Phụng, phường Trung Phụng, 
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Hộ khẩu thường trú

10 Phan Trung Kiên 13/6/2006 Nam
33 NGõ 12 Trung Phụng, phường Trung Phụng, 

Quận Đống Đa, Hà Nội
0362733737

11 Nguyễn Hà My 15/7/2004 Nữ
Số 44 ngõ 4 ngách 9 Phường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Hà Nội
0772301203

12 Hoàng Hải Nam 29/5/2006 Nam Nhà E3, P204 , TT Phương Mai, Quận Đống Đa 0986414624

13 Nghiêm Nhật Nam 26/9/2006 Nam
Tổ 17 , ngõ 105 ngõ Lệnh Cư, Phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, Hà Nội
0904039933

14 Hoàng Xuân Nguyên 11/12/2006 Nữ Tổ 4, Phường Phú Xá , Thái Nguyên 0987253045

15 Đào Nguyễn Yến Nhi 22/11/2006 Nữ
Số nhà 14, tổ dân phố 6, Phường Thanh Nhàn, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 0984656541,

16 Hoa Quốc Phong 24/7/2006 Nam 485 D4, Tân Mai , Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0349043384

17 Nguyễn Hoàng Quân 22/7/2021 Nam Số 28, Ngõ 75, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0968109653

18 Nguyễn Đình Nhật Quang 14/8/2006 Nam
Tổ 37 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà 

Nội
0988837483

19 Dương Anh Tuấn 09/10/2006 Nam
74 ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, 

quận Đống Đa
0912618598

20 Trần Lê Việt 09/9/2006 Nam
193C Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0904203188

21 Nguyễn Quang Vinh 17/12/2005 Nam
Tổ dân phố số 3 Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
0936535771

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021
Người tổng hợp

 Lê Thị Hồng Vân
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